[bookmark: _GoBack]Form 1: Phiếu khai báo hải quan Hàn Quốc (phiếu này có thể chia thành 2 tờ)
	대한민국 세관 신고서
(Phiếu khai báo hải quan Hàn Quốc)

	. 모든 입국자는 관셰법에 따라 신고서를 작성.제출하여야 하며, 세관공무원이 지정하는 경우에는 휴대품 검사를 받아야 합니다.
.가족여행인 경우에는 1명이 대표로 신고할 수 있습니다.
.신고서 작성 전에 반드시 뒷면의 유의사항을 읽어보시기 바랍니다.

	성명(Họ và tên)
	PHAM HUU LOC

	생년월일
(Năm sinh)
	1966.02.25
	여권번호 
(Số hộ chiếu)
	B3183921

	직업 (Nghề nghiệp)
	Teacher
	여행기간
Thời gian chuyến đi
	09일

	여행목적
(Mục đích chuyến đi)
	여행 
(Du lịch)
	친지방문
(Thăm thân nhân)
	공무
(Công vụ)
	기타
(Khác)

	항공편명
(chuyến bay)
	KE686
	동반가족수
(Số người trong gia đình cùng đi)
	0명

	한국에 입국하기 전에 방문했던 국가 (총    개국)
Quốc gia đã viếng thăm trước khi đến Hàn Quốc (Tổng … nước)

(Lưu ý: Ghi tên các quốc gia đã viếng thăm trước khi đến Hàn Quốc vào các ô được đánh số bên dưới và viết tổng số các cuốc gia đã đi vào phần “(Tổng … nước)”. Ví dụ: Trước khi đi Hàn Quốc đã đi các nước Anh, Mỹ thì quý Thầy /Cô ghi 02 vào ô (총   02  개국) và ghi tên các quốc gia đã đi như sau:

	1. USA 
	2. GERMANY
	3.

	주소 (체류장소)
(Địa chỉ lưu trú tại HQ 
	Joongbu University, 
San 2-25 Majeon-ri, Chubu-myeon, Geumsan-gum, Chungcheongnam-do, Korea.

	전화번호 (điện thoại)
	04 1750 6515


	세관신고사항
-아래질문의 해당 에 “V” 표시 하시고, 신고할 물품은 ‘신고물품 기재한 (뒷면 하단)’에 기재하여 주시기 바랍니다.

	1.해외(국내외 면세점 포함)에서  취득 (구입, 기증, 선물 포함)한 면세범위 초과 뭋품  (뒷면 1 참조)
	있음

	없음


	2.FTA 협정국가의 원산지 물품으로 특혜관세를 적용받고자 하는 물품
	있음

	없음


	3.미화로 환산하여 1만물을 초과하는 지급수단 (원화. 달러화 등 법정통화, 자기앞수표, 여행자 수표, 기타 유가증권)
[총금액: 약                               ]
	있음

	없음


	4.총포류, 도검류, 마약류, 국헌, 공안, 풍속 저해물품 등 우리나라에 반입이 금지되거나 제한되는 물품 (뒷면 2 참조)
	있음

	없음


	5.동물, 식물, 육가공품 등 검역대상물품 또는 가축전염병발생국 축산농가 방문
축산농가 방문자 검역검사본부에 신고
	있음

	없음


	6. 판매용 물품, 회사용 물품 (샘플 등), 다른 사람의 부탁으로 대리반입한 물품, 예치 또는 일시 수출입물품
	있음

	없음


	본인은 이 신고서를 사실대로 성설하게 작성하였습니다.
년năm   2016   월(tháng)01      일(Ngày)04

신고인: Pham Huu Loc             (사인) (Ký tên)
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Form 2:  Phiếu ghi tình trạng sức khỏe (Tờ màu vàng)
	건강상태 질문서
(健康狀態質問書) HEALTH QUESTIONNAIRE

	성명 (姓名)
Name (Họ và tên)
	PHAM HUU LOC
	도착 연월일(到達 年月日)
Arrival Date (YY/MM/DD)
(Ngày đến)
	2016/01/04

	국적 (國籍)
Nationality (Quốc tịch)
	VIỆT NAM
	항공기명 (航空機名)
(Tên chuyến bay)
	KE0686

	여권번호 (护照番号)
Passport No.(Số hộ chiếu)
	
	좌석번호 (座位號碼)
(Số ghế)
	Điền số ghế 

	생년월일 (生年月日)
Birth Date (YY/MM/DD)
Năm sinh
	1966/02/25
	주민등록번호 뒷자리
(내국이민 작성)
CMND (Chỉ người có quốc tịch Hàn Quốc điền)
	Không điền

	성별 (性别)
Sex (Giới tính)
	[X ] 남(男)male   
         (Nam)
[ ]여(女)Female
          (nữ)
	휴대전화 (전화번호) 
携帶電話 (電話番號）
Mobile Phone No. (Tel.)
(Số điện thoại)
	(+84)903828252

	한국내주소(韩国 内地址)
Contact address in Korea
Địa chỉ liên lạc tại HQ
	Các thầy cô ghi địa chỉ liên lạc tại Hàn Quốc như sau:
Joongbu University, San 2-25 Majeon-ri, Chubu-myeon, Geumsan-gum, Chungcheongnam-do, Korea.


	과거 10일 동안의 방문 국가명을 기입해 주십시오. 
Please list the countries where you have stayed during the past 10 days before arrival. Điền tên  các quốc gia đã đi trong 10 ngày gần đây vào các ô bên dưới (nếu có)

	1) 
	2)
	3)

	과거 10일 동안에 아래 증상이 있었거나 있는 경우 해당란에 “V” 표시를 해  주십시오.
Please check a mark “V”, if you have or have had any of the following symptoms during the past 10 days before arrival
(Đáng dấu “V” vào các triệu chứng mà bạn đang mắc phải trong 10 ngày gần đây). 

	[    ] 콧물 또는 코막힘
Runny or stuffy nose 
(Chảy nước mũi/nghẹt mũi)
	[    ] 인후통
Sore throat
(Đau cổ họng)
	[    ]기침
Cough
(ho)
	[    ]발열
Fever
(Sốt)

	[    ]설사
Diarrhea
(Tiêu chảy)
	[    ]구통
Vomiting
(Nôn mửa)
	[    ]목통
Abdominal pain
(Đau bụng)
	[    ]호흡곤란
Diffculty breathing
(Khó thở)
	[    ]잦은 호흡
Shortness of breath
(Thở gấp)

	건강상태 질문서 작성을 기피하거나 거짓으로 작성하여 제출하는 경우 ‘검역법’ 제12조 및 제39조에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
If you make a false statement concerning your health or fail to fill out the Health Questionnaire, you may face a sentence of up to one year of imprisonment or up to 10 milion won in fines, in accordance with Articles 12 and 39 of the Quarantine Act.
국립김해검역소장 귀하
Gim Hae National Quarantine Office
Ministry for Health and Welfare Republic of Korea





